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Thực hiện  Kế hoạch số 56/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023), Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra (từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 12/2020), trọng tâm là những chủ trương mới, mô hình tốt, cách làm sáng tạo mang lại lợi quyền cho người lao động, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn nhất là cơ sở để tiếp tục phát huy, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.  

2. Xác định những vấn đề lớn mà Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Khóa III cần xem xét, tổ chức thực hiện, thực hiện thí điểm trong nhiệm kỳ trên cơ sở nghiên cứu, cập nhật các quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo, yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Việc tổ chức sơ kết đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; vừa tổ chức sơ kết theo các cấp công đoàn, vừa tổ chức nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ các cứ liệu chuẩn bị cho việc chuyển hướng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Báo cáo có các cứ liệu xác thực để làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá quá trình triển khai, kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ tổng quát, 12 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III đề ra. Trong đó, tập trung vào một số chuyên đề, nội dung:

1.1. Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. 

- Tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

- Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn

1.2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. 

- Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. 

- Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. 

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

1.3. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả công tác quản lý đoàn viên; 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động.

- Sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhất là ở cấp cơ sở. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

1.4. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

1.5. Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động.

1.6. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

1.7. Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

1.8. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

1.9. Kết quả thực hiện các chương trình cụ thể hóa ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp mới có hiệu quả (kể cả các nhiệm vụ, giải pháp ngoài chương trình đột phá của Tổng Liên đoàn); đánh giá tác động của khâu đột phá đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. 

* Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ: Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu sau khi điều chỉnh cho phù hợp với chỉ tiêu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, theo phân bổ hằng năm; tập trung phân tích chất lượng, mức độ hợp lý của từng chỉ tiêu để đề xuất điều chỉnh (nếu có).

2. Tồn tại, hạn chế: Đánh giá những khó khăn, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) trên từng lĩnh vực hoạt động và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.   

3. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình công nhân, lao động thời gian tới. Nghiên cứu vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những yêu cầu mới đặt ra để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

4. Kiến nghị của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn.

* Lưu ý: Nội dung Sơ kết phải bám sát Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; có số liệu minh chứng, đối chiếu, so sánh, chỉ ra được mức độ hoàn thành và triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, đề án, các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội, các mô hình mới, cách làm hay trong nửa đầu nhiệm kỳ.

II. HÌNH THỨC

Các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp (vào dịp Hội nghị tổng kết năm 2020, không tổ chức Hội nghị sơ kết riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Công Thương Việt Nam
- Ban hành Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

- Tổ chức khảo sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại một số đơn vị (có kế hoạch cụ thể sau).
- Tổ chức nghiên cứu để làm rõ căn cứ lý luận, thực tiễn về một số vấn đề đặt ra để chuẩn bị định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV.

- Các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam xây dựng báo cáo theo từng lĩnh vực được giao, rà soát các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (những nội dung đã ban hành, chưa ban hành; những nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung); đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án... đã ban hành trong nửa nhiệm kỳ.

- Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện; tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

- Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gửi Tổng Liên đoàn (trong tháng 02/2021). 
2. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Tổ chức thực hiện sơ kết và chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII theo Kế hoạch này.

3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc                
Tổ chức thực hiện việc Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII theo Kế hoạch này.

Các cấp công đoàn gửi báo cáo về Công đoàn Công Thương Việt Nam trước ngày 15/01/2021 tại địa chỉ hòm thư: tonghop@vuit.org.vn (kèm theo Báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2020, có mẫu biểu kèm theo). Báo cáo bản cứng gửi qua đường văn thư.

Công đoàn các cấp tải bản điện tử Kế hoạch này tại mục Tra cứu văn bản trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Công Thương Việt Nam (vuit.org.vn).

Yêu cầu Văn phòng, các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

	Nơi nhận:

- LĐ, các ban CĐCTVN;

- CĐCTCS, CĐCS

- Lưu: VP.
	CHỦ TỊCH 

	
	

	
	Trần Quang Huy


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III

Và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III

Và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

I. BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ TÌNH HÌNH CNVCLĐ

1. Bối cảnh hoạt động công đoàn  

- Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn cơ bản có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

- Kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp có tác động, ảnh hưởng đến tổ chức công đoàn.

2. Tình hình công nhân, viên chức, lao động

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

- Tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở và đời sống của người lao động

- Tình hình thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân, viên chức, lao động.

(Lưu ý số liệu giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến hết 31/12/2020)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020

1. Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.

- Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

- Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

- Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư cấn pháp luật công đoàn. Thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu các vướng mắc, bức xúc của cơ sở, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể.

- Đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh, giám sát, phản biện xã hội, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

2. Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động

- Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

- Tập trung cải thiện các nhu cầu đời sống thiết yếu của công nhân, viên chức, lao động. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là vấn đề nhà ở.
- Tích cực tham gia phát triển việc làm bền vững cho người lao động: Tập trung đầu tư nghiên cứu, khảo sát, dự báo tình hình tác động đến việc làm của người lao động; cập nhật, cung cấp thông tin về việc làm; tham gia xây dựng cơ chế hỗ trợ đoàn viên tìm kiếm việc làm mới, nhất là lao động nữ.
- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn: “Tết sum vầy”, chương trình “Mái ấm công đoàn”,  Quỹ xã hội từ thiện; các tổ chức, chương trình tài chính vi mô công đoàn, trọng tâm phục vụ đoàn viên công đoàn.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong các bếp ăn tập thể và các doanh nghiệp dịch vụ cung cấp bữa ăn ca công nghiệp.

3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận độn; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

- Công tác tuyên truyền, giao dục, học tập về chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Các hoạt động triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

- Công tác truyền thông về tổ chức Công đoàn, việc sử dung các ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội trong truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ với công nhân, lao động. Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội trong các cấp công đoàn.
- Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm, sự phát triển, đổi mới, kết quả đạt được và hiệu quả mang lại.

- Hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (những đổi mới về phương pháp, hình thức, thu hút tập hợp người lao động); việc vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức công đoàn nhất là ở cấp cơ sở.

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 về công tác cán bộ trong tình hình mới.

- Việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ công đoàn các cấp, xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm theo các quy định của Đảng và Tổng Liên đoàn tại ngành và địa phương.

- Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền; kết quả bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

5. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
- Kết quả triển khai Nghị quyết số 07/NQ-BCH ngày 15/01/2020 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
- Kết quả tổ chức các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” cụ thể, sát hợp với từng đối tượng, đơn vị. Thi đua trên các công trình trọng điểm của ngành, đơn vị.
- Công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả (số lượng, tỷ lệ khen thưởng đối với lao động trực tiếp).

6. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới

- Kết quả tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của lao động nữ, hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng.

- Hoạt động xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ. Các mô hình hỗ trợ nữ CNVCLĐ ưu tú, tiêu biểu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn để đào tạo, bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo.

- Công tác phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.

7. Công tác đối ngoại (nếu có)

8. Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

- Đánh giá khái quát hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ.

9. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

- Kết quả triển khai thu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp qua một tài khoàn tập trung của tổ chức công đoàn.

- Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tài chính công đoàn

- Đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp kinh tế, đơn vị kinh tế công đoàn.

10. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III.

- Hướng về cơ sở, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức lao động; khắc phục bệnh hành chính, hình thức, thành tích trong hoạt động công đoàn.
- Mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan.

- Công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ HÓA CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

- Đánh giá kết quả thực hiện và tác động đối với tổ chức và hoạt đọng công đoàn của các chương trình:

+ Chương trình số 2494/Ctr-TLĐ ngày 19/12/2020 về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023.

+ Chương trình số 1734/Ctr-TLĐ ngày 14/11/2019 về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019-2023.

+ Chương trình số 1306/CTr-TLĐ ngày 19/10/2019 về Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023.

+ Chương trình số 1563/Ctr-TLĐ ngày 09/10/2019 về xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung làm nổi bật những cách làm hay, mới, đem lại hiệu quả, tác dụng thực tế tại đơn vị.

Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với Chương trình số 740/Ctr-TLĐ ngày 22/7/2020 xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
Thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Biểu mẫu kèm theo, số liệu trong phụ lục được tính trong 3 năm 2018, 2019, 2020).
V. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

- Trên cơ sở kết quả hoạt động công đoàn trọng nửa nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Bài học kinh nghiệm (nếu có).

PHẦN THỨ HAI

Nhiệm vụ chủ yếu đến hết nhiệm kỳ

Những đề xuất và kiến nghị

1. Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình trong nửa nhiệm kỳ qua, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ, giải pháo, phấn đấu hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên.

2. Kiến nghị của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn.

(Báo cáo cần có số liệu minh họa tại các mục đánh giá, có so sánh đối chiếu với đầu nhiệm kỳ và kết quả thực hiện tương ứng của nhiệm kỳ trước).

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………………………..
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	25. 
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	lượt người
	
	

	
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	triệu đồng
	
	

	26. 
	Số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”
	lượt người
	
	

	
	Số tiền hưởng lợi
	triệu đồng
	
	

	27. 
	Quỹ xã hội công đoàn (do đoàn viên, NLĐ và các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ)
	
	
	

	
	+ Số tiền vận động được trong kỳ báo cáo
	triệu đồng
	
	

	
	+ Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ”
	nhà
	
	 

	
	+ Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa
	triệu đồng
	
	

	28. 
	Quỹ trợ vốn (chương trình, dự án tài chính vi mô)
	
	
	

	
	+ Số vốn cho vay trong kỳ báo cáo
	triệu đồng
	
	

	
	+ Số người được cho vay
	người
	
	

	29. 
	Quỹ quốc gia về việc làm
	
	
	

	
	+ Số vốn cho vay trong kỳ báo cáo
	triệu đồng
	
	

	
	+ Số người được cho vay
	người
	
	

	III
	Công tác thi đua

	30. 
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	
	

	31. 
	Giá trị làm lợi
	triệu đồng
	
	

	32. 
	Tiền thưởng sáng kiến
	“
	
	

	33. 
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	
	

	34. 
	Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	triệu đồng
	
	

	35. 
	Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
	người
	
	

	IV
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	36. 
	Số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn 
	lượt người
	
	

	37. 
	Số đoàn viên, người lao động được tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn tổ chức
	“
	
	

	38. 
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	“
	
	

	V
	Công tác nữ công

	39. 
	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	
	

	40. 
	Số CĐCS khu vực HCSN, DNNN có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. Trong đó:
	CĐCS
	
	

	
	+ Số BNC quần chúng đã thành lập đầu kỳ báo cáo
	BNC
	
	

	
	+ Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo
	“
	
	

	41. 
	Số CĐCS ngoài khu vực nhà nước có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. Trong đó:
	CĐCS
	
	

	
	+ Số BNC quần chúng đã thành lập đầu kỳ báo cáo
	BNC
	
	

	
	+ Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo
	“
	
	

	42. 
	Tổng số ủy viên ban nữ công quần chúng. Trong đó:
	người
	
	

	
	+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	“
	
	

	
	+ Công đoàn cơ sở khu vực HCSN và DNNN
	“
	
	

	
	+ CĐCS ngoài khu vực nhà nước
	“
	
	

	43. 
	Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Trong đó:
	người
	
	

	
	+ Khu vực HCSN và DNNN
	“
	
	

	
	+ Ngoài khu vực nhà nước
	“
	
	

	VI
	Công tác kiểm tra

	44. 
	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trong kỳ báo cáo
	đơn vị
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	VII
	Công tác tổ chức

	45. 
	Tổng số CNVCLĐ
	người
	
	

	46. 
	Tổng số đoàn viên công đoàn. Trong đó:
	“
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	 + Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	“
	
	

	
	 + Tổng số đoàn viên giảm
	“
	
	

	
	 + Tổng số đoàn viên tăng (giảm thực tế)
	“
	
	

	47. 
	Tổng số công đoàn cơ sở. Trong đó:
	CĐCS
	
	

	
	+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	“
	
	

	
	+ Doanh nghiệp nhà nước
	“
	
	

	
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	“
	
	

	
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	“
	
	

	
	+ Số nghiệp đoàn
	“
	
	

	48. 
	Tổng số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	đơn vị
	
	

	49. 
	Số DN có 25 công nhân lao động trở lên. Trong đó:
	DN
	
	Chỉ tiêu NQ ĐH XII

	
	Số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở
	“
	
	

	50. 
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn
	lượt người
	
	

	51. 
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn
	“
	
	

	52. 
	Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp
	người
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	53. 
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng
	“
	
	

	54. 
	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	đơn vị
	
	(Lấy số liệu năm trước kỳ báo cao)

	55. 
	Số CĐ cơ sở khu vực nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	CĐCS
	
	

	56. 
	Số CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	“
	
	

	
	

	
	Ngày        tháng       năm  20…

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
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